
 

Mẫu biểu số 05

ƯỚC THU NSNN THÁNG 7 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số:      557     /BC-UBND ngày   12   /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

 Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN

CẤP TRÊN
GIAO

DỰ TOÁN
HĐND GIAO

THỰC HIỆN
7 THÁNG

NĂM
TRƯỚC 

THỰC HIỆN
THÁNG 6

ƯỚC THỰC HIỆN ƯỚC 7 THÁNG SO (%)

THÁNG 7 LŨY KẾ 7
THÁNG

DT CẤP
TRÊN GIAO

DT HĐND
GIAO CÙNG KỲ

A B 1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/1 8=6/2 9=6/3

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 23.990 26.400 17.450 18.290 1.765 20.055 83,6 76,0 114,9

I Thu nội địa 23.990 26.400 17.450 18.290 1.765 20.055 83,6 76,0 114,9

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 9 30 0 30 0,0 0,0 333,3

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài 159 0

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 9.780 9.780 5.941 6.634 800 7.434 76,0 76,0 125,1

4 Thuế thu nhập cá nhân 1.500 1.500 789 650 30 680 45,3 45,3 86,2

5 Thuế bảo vệ môi trường 0 0,0 0,0 0,0

6 Các loại phí, lệ phí 5.100 5.100 3.130 4.297 300 4.597 90,1 90,1 146,9

Trong đó lệ phí trước bạ 4.000 4.000 2.348 3.512 200 3.712 92,8 92,8 158,1

7 Các khoản thu về nhà, đất 3.940 6.350 3.878 3.564 135 3.699 93,9 58,3 95,4

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0,0 0,0 #DIV/0!

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20 20 21 35 5 40 200,0 200,0 0,0

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 420 420 238 257 30 287 68,3 68,3 0,0

- Thu tiền sử dụng đất 3.500 5.910 3.619 3.272 100 3.372 96,3 57,1 93,2

- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước 0

8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,0

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 170 170 234 125 200 325 191,2 191,2 138,9

10 Thu khác ngân sách 3.500 3.500 3.310 2.990 300 3.290 94,0 94,0 99,4

11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công
sản khác

12
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận
sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng
Nhà nước

13 Các khoản huy động đóng góp khác

II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

2 Hoàn thuế GTGT

III Thu viện trợ
IV Các khoản không cân đối quản lý qua ng.sách
B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 795.299 795.299 653.966 649.192 52.764 701.956 88,26 88,26 107,34

1 Thu điều tiết 20.946 20.946 14.049 15.460 2.100 17.560 83,83 83,83 124,99

2 Thu bổ sung 774.353 774.353 555.082 499.110 50.664 549.774 71,00 71,00 99,04

 - Bổ sung cân đối 584.695 584.695 300.890 297.919 48.724 346.643 59,29 59,29 115,21

 - Bổ sung có mục tiêu 189.658 189.658 254.192 201.191 1.940 203.131 107,10 107,10 79,91
3 Kết dư Ngân sách năm trước 
4 Vay khác 
5 Thu chuyển nguồn 84.835 134.622
6 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 
7 Các khoản quản lý qua ngân sách
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ƯỚC CHI NSĐP THÁNG 7 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số:      557     /BC-UBND ngày   12   /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN

CẤP TRÊN
GIAO

DỰ TOÁN
HĐND GIAO

THỰC
HIỆN 7
THÁNG

NĂM
TRƯỚC 

THỰC
HIỆN

THÁNG 6

ƯỚC THỰC HIỆN ƯỚC 7 THÁNG SO (%)

THÁNG 7 LŨY KẾ 7
THÁNG

DT CẤP
TRÊN
GIAO

DT HĐND
GIAO

A B 1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/1 8=6/2

TỔNG SỐ CHI NSĐP 795.299 797.709 343.515 334.208 53.480 381.775 48,0 47,9
A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 605.641 608.051 287.421 283.668 43.480 321.235 53,0 52,8
I Chi đầu tư phát triển 13.463 15.873 8.177 14.166 2.000 16.166 120,1 101,8
1 Chi đầu tư cho các dự án 13.463 15.873 8.177 14.166 2.000 16.166 120,1 101,8

1.1 Chi quốc phòng - 0,0 0,0
1.2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội - 0,0 0,0
1.3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.592 - #DIV/0! #DIV/0!
1.4 Chi khoa học và công nghệ - 0,0 0,0
1.5 Chi y tế, dân số và gia đình - 0,0 0,0
1.6 Chi văn hóa thông tin 572 - 0,0 0,0
1.7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn - 0,0 0,0
1.8 Chi thể dục thể thao - 0,0 0,0
1.9 Chi bảo vệ môi trường - 0,0 0,0

1.10 Chi các hoạt động kinh tế 3.171 - #DIV/0! #DIV/0!
1.11 Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 1.842 - 0,0 0,0
1.12 Chi bảo đảm xã hội - 0,0 0,0
1.13 Chi đầu tư khác - 0,0 0,0

2
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản
phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức
tài chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. 0,0 0,0

3 Chi đầu tư phát triển khác 0,0 0,0
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II Chi trả nợ lãi 0,0 0,0
III Chi thường xuyên 580.065 580.065 279.244 263.589 41.480 305.069 52,6 52,6
1 Chi quốc phòng 7.471 7.175 5.469 5.439 600 6.039 80,8 84,2
2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 2.266 2.199 1.406 1.219 200 1.419 62,6 64,5
3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 289.164 289.164 144.341 136.472 20.000 156.472 54,1 54,1
4 Chi khoa học và công nghệ 30 30 - 0,0 0,0
5 Chi y tế, dân số và gia đình 74.521 74.521 32.214 33.700 3.000 36.700 49,2 49,2
6 Chi văn hóa thông tin 2.865 2.766 1.220 1.085 150 1.235 43,1 44,6
7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 2.129 2.239 1.003 1.011 200 1.211 56,9 54,1
8 Chi thể dục thể thao 608 502 314 226 30 256 42,1 51,0
9 Chi bảo vệ môi trường 4.604 4.604 3.561 3.379 500 3.879 84,3 84,3
10 Chi các hoạt động kinh tế 39.105 37.435 13.586 10.514 5.000 15.514 39,7 41,4
11 Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 116.693 114.352 59.466 56.622 10.000 66.622 57,1 58,3
12 Chi bảo đảm xã hội 30.806 30.702 16.664 13.902 1.800 15.702 51,0 51,1
13 Chi khác NS 6.516 6.516 20 20 0,3 0,3
14 Nguồn TK 10% CCTL #DIV/0!
15 Một số C/s, chi Tx khác 3.287 7.860 0,0
VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 0,0 0,0
VII  Dự phòng ngân sách 12.113 12.113 5.913 0,0 0,0
VIII Các nhiệm vụ chi khác #DIV/0! #DIV/0!

B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ
NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 189.658 189.658 56.094 50.540 10.000 60.540

0,0 0,0
1 Chương trình MTQG 189.658 189.658 56.094 50.540 10.000 60.540 0,0 0,0
2 Cho chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư 0,0 0,0

3 Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường
xuyên -  -  

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN

CẤP TRÊN
GIAO

DỰ TOÁN
HĐND GIAO

THỰC
HIỆN 7
THÁNG

NĂM
TRƯỚC 

THỰC
HIỆN

THÁNG 6

ƯỚC THỰC HIỆN ƯỚC 7 THÁNG SO (%)

THÁNG 7 LŨY KẾ 7
THÁNG

DT CẤP
TRÊN
GIAO

DT HĐND
GIAO

A B 1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/1 8=6/2
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C CHI CÁC KHOẢN KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN
LÝ QUA NGÂN SÁCH

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN

CẤP TRÊN
GIAO

DỰ TOÁN
HĐND GIAO

THỰC
HIỆN 7
THÁNG

NĂM
TRƯỚC 

THỰC
HIỆN

THÁNG 6

ƯỚC THỰC HIỆN ƯỚC 7 THÁNG SO (%)

THÁNG 7 LŨY KẾ 7
THÁNG

DT CẤP
TRÊN
GIAO

DT HĐND
GIAO

A B 1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/1 8=6/2
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Mẫu biểu số 06

Đơn vị: Triệu đồng

CÙNG KỲ

9=6/3

111,1
111,8
197,7
197,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

ƯỚC CHI NSĐP THÁNG 7 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số:      557     /BC-UBND ngày   12   /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

ƯỚC 7 THÁNG SO (%)
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0,0
109,2
110,4
100,9
108,4

0,0
113,9
101,2
120,7
81,5

108,9
114,2
112,0
94,2

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-  

CÙNG KỲ

9=6/3

ƯỚC 7 THÁNG SO (%)
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CÙNG KỲ

9=6/3

ƯỚC 7 THÁNG SO (%)
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